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LOI NOI DAU

T6i wu phi tuyén 1a mot linh vyc déng vai tro quan trong trong viéc
nghién ctu cac van dé vé cyc tri, c6 nhiéu ting dung trong doi song thyc té
ciing nhu trong cac nganh khoa hoc. Tuy nhién phai dén nhitng nam 30, 40
ctia thé ky XX, t6i uu phi tuyén mé6i dude hinh thanh véi tu cach 1a mot
ly thuyét doc lap véi nhiéu huéng nghién citu khac nhau va ngay cang duce
tmg dung nhiéu hon trong cudc séng nhd su phat trién ctia cong nghe thong
tin, dac biét 1a may tinh.

Gido trinh 767 wu phi tuyén nhiam giéi thieu mot cach c6 hé théong vé
bai toan toi wu, cach phan loai v mot s6 cac két qud co ban ve diéu kién
can va du cho nghiém clia bai toan t6i wu. Noi dung nghién ctu trong gido
trinh tap trung xay dung 1y thuyét co ban cho bai toadn t6i wu tron, tic 1a
ham muc tiéu va cdc ham rang buoc kha vi dén cap can thiét. Ngoai ra, gigo
trinh ciing danh mot chuong dé trinh bay 1y thuyét co ban cho bai toan toi
uu khong tron. Gido trinh duge trinh bay trong boén chuong khai quat nhiing
van dé chung nhat, co ban nhat vé bai toan tim cyc tri clia ham so.

Chuong 1: Mot s6 kién thic cua giai tich va dai sb

Chuong nay trinh bay cac khai niém co ban va cac ky hiéu duge st dung
trong gido trinh gom: mot so6 khai niém vé gia tri riéng, tap 16i, ham 1oi,
ham s6 lien tuc trén R™, dinh 1y Taylor, dinh 1y vé gia tri trung gian ciing
nhu cac dinh 1y tach,... tao co s8, tién dé cho viéc tiép can nhiing kién
thitc & cac chuong sau.

Chuong 2: Ly thuyét co ban vé bai toan téi vu

Chuong nay trinh bay mot s6 két qua co ban vé bai toan téi wu tong quat,
bao gom diéu kién ton tai nghiém, cac diéu kién can va dua cho nghiém
clia bai toan t6i uu, cac tinh chat quan trong vé cic tri ctia ham 16i. Ngoai
ra, chuong nay ciing trinh bay chi tiét giai thuat gidm nhanh nhat véi cac
phuong phap xac dinh kich thudc bude khac nhau.

Chuong 3: Bai toan tbi wu c6 diéu kién cho béi phuwong trinh va
bat phuong trinh

Chuong nay trinh bay cac két qua ve dicu kién can, diéu kién da cho bai
toan cuc tri ¢6 dieu kién cho bdi phuong trinh va bat phuong trinh. Dac
biét, gido trinh tap trung vao phuong phap nhan ti Lagrange va dieu



kien KKT cho bai toan t6i wu cé diéu kién cho bdi phuong trinh va bat
phuong trinh. Chuong nay cling trinh bay phuong phap Lagrange tang
cudng dé tim nghiém s6 cho bai toan t6i wu c6 diéu kién cho bdi phuong
trinh.

Chuong 4: Bai toan tdi vu khéng tron

Chuong nay sé gi6i thieéu bai toan téi uu khong tron va chi tap trung
vao mot dang co ban, thuong xuat hién trong chinh héa bai toan ngudgc.
Trong chuong nay, gido trinh trinh bay mot s6 két qud co ban vé su ton
tai duy nhat nghiém, vé diéu kién can bac nhat va mot vai gidi thuat ducc
phat trién gan day dé giai bai toan nay.

Gido trinh dugc bién soan bam sat dé cuong mon hoc, tap trung vao
cac kién thiic co ban va cac k¥ nang can thiét theo chuan dau ra clia mon
hoc. Bén canh d6, noi dung gido trinh chi trong dén cac khai niém co ban,
cac dieu kién can va di quan trong, thuong dung va cdc phuong phap tim
nghiém s6 co ban cho bai toan t6i wu tu do va bai toan téi wu c6 dieu kien,
phuong phap giam nhanh nhat va phuong phap Lagrange tang cuong. Dé c6
mot nghién ctiu sau va day di hon, cac ban hoc vién cao hoc ¢ thé tham
khao thém mot s6 nguon tai lieu tham khao duge trich dan trong gido trinh
nay.

Mszc dit da c6 nhiéu c¢d gang trong cong tac bién soan, tham khao nhiéu
tai lieu va trinh bay mot cach cé he thong dé gitp ban doc dé dang tiép can
hon, song gido trinh duge bién soan lan dau sé khé tranh khoi sai s6t. Tac
giad rdt mong nhan duge su dong gép ¥ kién ciia ban doc dé gido trinh dugc
hoan thién hon trong lan tai ban sau. Moi gép ¥y xin duge gui vé dia chi:
Pham Quy Muoi, Khoa Toan, Truong Dai hoc Su pham - Dai hoc Da Nang.

Xin tran trong cam on. /.

Da Nang, thang ... nam 2024
Tac gia



Danh muc cac ky hiéu

Tap hop céac s6 ty nhien: N= {1,2,...}

Tap hop cac s6 thuc

Tap hop céc sb6 phiic

Mot truong s6, thong thuong K = R hoiac K = C
Khong gian Euclid n chiéu R"

Tap md khéac rong trong R”™

Khong gian cac ham kha vi lién tuc dén cap k trén Q
Mién xéac dinh ctia ham f

Mién gi4 tri clia ham f

Chuan clia vécto x € R”

Chuan ctia ma tran A

Ma tran chuyen vi ciia A

Toan t1 don vi

Can duéi ding

Can trén ding



MUC LUC

LOL NOL AAU ..o 3
Danh muc cac ky hiéu ........... ... ... 5
Chuong 1. M6t s6 kién thitc co ban ctia giai tich va dai s6........ 9
1.1. Ma tran ... o 9
1.2. Khong gian R™ ... . 10
1.3. Gia tri riéng va dang toan phuong .......................... 13
1.4. Ham s6 nhiéu bién s6 ................. .o i 15
1.5. Pinh ly Taylor .............. .. 19
1.6 HAM 10 ... oo 19
1.7. Cac dinh ly tach ........... ... ... ... . . . 22
1.8. Cuc di€m ......... o 23
Bai tap Chuong 1 ... 24
Chuong 2.Ly thuyét cd ban vé bai toan téi wu.................... 26
2.1. Phan loai bai toan t6i wu ................... ... .. 26
2.2. Piéu kién can cho nghiém ctia bai toan téi vu ............. 27
2.3. Diéu kién diu cho nghiém ctia bai toan téi vu .............. 34
2.4. Cuc tiéu va cuc dai chta ham 16 ............................. 35
2.5. Giai thuat cho bai toan téi wvutwdo ........................ 37
Bai tap Chuong 2 ... . 58
Chuong 3. Bai toan t6i wu cé diéu kién cho béi phuong trinh va bat
phuong trinh......... ... 61
3.1. Cac khai niem coban ............. ... ... ... 61
3.2. Diéu kién t6i wu bacnhat .................................... 63
3.3. Dieu kién téi wucap hai ...................................... 74
3.4. Bai toan ddi ngau ... 80
3.5. Giai thuat cho bai toan téi wu cé diéu kién cho béi phuong
trinh va bat phuong trinh .......... ... ... ... ... ... ... 81
Bai tap Chuong 3 ... ... 90
Chuong 4. Bai toan t6i wu khong tron.............................. 94
4.1. Mot sd khai niem coban ............ ... ... ... 94
4.2. Su ton tai nghiém va diéu kién can cho nghiém ctia bai toan
95



4.3. Giai thuat giam kiéu gradient ................................ 96

4.4. Giai thuat cai tién ctia Nesterov ............................ 103
4.5. Mot s6 Ging dung ................. 107
Bai tap Chuong 4 . ... 110
Chuong 5. Chuong trinh Matlab va mét s6 vi du minh hoa. .. .. 114
5.1. Chuong trinh Matlab cho bai toan t6i wu bac hai ........ 114
5.2. Chuong trinh Matlab cho bai toan téi wu tong quat ..... 115
5.3. Mot s6 viduminh hoa ...................................... 117
Tai lieu tham khao ... .. 124



	Lời nói đầu
	Danh mục các ký hiệu
	MỤC LỤC
	Một số kiến thức cơ bản của giải tích và đại số
	Ma trận
	Không gian Rn
	Giá trị riêng và dạng toàn phương
	Hàm số nhiều biến số
	Định lý Taylor
	Hàm lồi
	Các định lý tách
	Cực điểm
	Bài tập Chương 1

	Lý thuyết cơ bản về bài toán tối ưu
	Phân loại bài toán tối ưu
	Điều kiện cần cho nghiệm của bài toán tối ưu
	Điều kiện đủ cho nghiệm của bài toán tối ưu
	Cực tiểu và cực đại của hàm lồi
	Giải thuật cho bài toán tối ưu tự do
	Bài tập Chương 2

	Bài toán tối ưu có điều kiện cho bởi phương  trình và bất phương trình
	Các khái niệm cơ bản
	Điều kiện tối ưu bậc nhất
	Điều kiện tối ưu cấp hai
	Bài toán đối ngẫu
	Giải thuật cho bài toán tối ưu có điều kiện cho bởi phương trình và bất phương trình
	Bài tập Chương 3

	Bài toán tối ưu không trơn
	Một số khái niệm cơ bản
	Sự tồn tại nghiệm và điều kiện cần cho nghiệm của bài toán
	Giải thuật giảm kiểu gradient
	Giải thuật cải tiến của Nesterov
	Một số ứng dụng
	Bài tập Chương 4

	Chương trình Matlab và một số ví dụ minh họa
	Chương trình Matlab cho bài toán tối ưu bậc hai
	Chương trình Matlab cho bài toán tối ưu tổng quát
	Một số ví dụ minh họa
	Tài liệu tham khảo


